
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95410 29 NGUYỄN TUẤN NAM 31/08/2008 Nam 9.11 6 9.5 9.5 6 0 25 37

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95052 10 LÊ DUY TẤN 22/08/2008 Nam 9.17 6.5 9.75 10 1.75 0 26.25 29.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94951 5
ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG 
LINH 03/01/2008 Nữ 9.4 9.25 10 8.75 4.25 0 28 36.5

2 95350 26 NGUYỄN QUỐC BÌNH 24/11/2008 Nam 9.4 7 8.5 8.5 4.5 0 24 33

3 95384 27 HUỲNH ANH KHOA 05/07/2008 Nam 9.4 7.75 5.75 9 5 0 22.5 32.5

Tổng cộng có tất cả: 3 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94866 2 LÊ ĐỨC CHI BẢO 20/05/2008 Nam 9.5 8 10 8.25 2.75 0 26.25 31.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94873 2 NGUYỄN THỊ THÙY DÂN 05/04/2008 Nữ 9.6 7 9 6.75 1.5 0 22.75 25.75

2 95093 11
NGUYỄN THỊ THANH 
TRÚC 28/04/2008 Nữ 9.6 8.75 8.25 7.5 1.25 0 24.5 27

3 95277 21 PHẠM KIM NHƯ Ý 15/02/2008 Nữ 9.6 8.5 9.5 9 2.5 0 27 32

4 95433 29 ĐỖ ĐÌNH THIÊN PHÚ 08/11/2008 Nam 9.6 8.5 10 9 3 0 27.5 33.5

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên




